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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông K ưu Để D n  

Các Thẩm phán:                         Ông Lê Hồng Sơn 

                                                  Ông Lâm   uận  ùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn    n   uyền -   ư ký  ò  án n ân dân 

tỉn  An G  ng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Hu n     n    ư   - K ểm sát v ên.  

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  An G  ng xét 

xử p ú  t ẩm  ông k    vụ án dân s  t ụ lý số 94/2021/TLPT-DS ngày 02 tháng 

6 năm 2021 về v ệ  “ r n    ấp  ợp đồng mu   án t   sản”. 

Do Bản án dân s  sơ t ẩm số 48/2021/DS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2021 

 ủ   o  án n ân dân  uyện Châu Phú  tỉn  An G  ng  ị k áng cáo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 127/2021/QĐXXPT-DS 

ngày 15 tháng 6 năm 2021,   ông  áo về v ệ  t  y đ   t    g  n mở p  ên tò  số 

451/2021/ B- A ng y 12 t áng 7 năm 2021    ông  áo mở lạ  p  ên tò  số 

137/2022/ B- A ng y 17 t áng 02 năm 2022  Quyết địn   o n p  ên tò  phúc 

t ẩm số 54/2022/QĐ-PT ngày 09 tháng 3 năm 2022, g ữ   á  đương s : 

1. Nguyên đơn: Ông Võ Văn Đ  s n  năm 1981; đị    ỉ: Ấp B  x  B   uyện 

C  tỉn  An G  ng ( ó mặt).  

2. Bị đơn:  

Ông   ạm Văn D  s n  năm 1982 ( ó mặt)  

Ông    ạm Văn Đ, sinh năm 1953 ( ó mặt) 

Cùng đị    ỉ: Ấp B  x  B   uyện C  tỉn  An G  ng. 

3. Người kháng cáo: Ông   ạm Văn Đlà  ị đơn.  

4. Người làm chứng: Bà Nguyễn   ị Ngọ  H (v ng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Nguyên đơn ông Võ Văn Đ trình bày:  
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V o k oảng năm 2016, ông  ó  án vật tư nông ng  ệp p ân  ón  t uố  trừ 

sâu cho cha con ông D, ông Đ  t ng số t ền l  203.386.000 đồng  l   suất 

1 6%/t áng (n ưng trong   ên n ận nợ ng y 06/7/2018 g   l   suất 2%/t áng)  ông 

D  ó ký   ên n ận nợ ng y 06/7/2018. S u đó, v o ng y 09/9/2018     ủ  ông D là 

ông Đ  ó l m   m kết sẽ trả t  y  ết số nợ   o ông D. N ưng từ năm 2018 đến 

nay ông Đ   ỉ trả đượ  03 lần l  50.000.000 đồng v  vợ  ủ  ông D l     Hương  ó 

trả   o ông 21.000.000 đồng;  ụ t ể ông đ  k ấu trừ vốn  l    á  lần n ận n ư s u: 

- Ng y 10/01/2019 t ền vốn l  203.324.000 đồng + t ền l   19.938.000 đồng 

= 223.324.000 đồng, ông D trả 20.000.000 đồng nên  òn nợ lạ  203.324.000 đồng; 

-  Ng y 16/4/2019 t ền vốn l  203.386.000 đồng + t ền l   10.402.000 đồng 

= 213.726.000 đồng, ông D trả 15.000.000 đồng nên  òn nợ lạ  198.726.000 đồng; 

 - Ng y 27/8/2019 t ền vốn l  198.726.000 đồng + t ền l   13.873.000 đồng 

= 212.599.000 đồng, ông D trả 21.000.000 đồng nên  òn nợ lạ  191.599.000 đồng; 

- Ng y 08/8/2020 t ền vốn l  191.599.000 đồng + t ền l   34.823.000 đồng = 

226.422.000 đồng, ông D trả 15.000.000 đồng nên còn nợ lạ  211.422.000 đồng; 

 ín  từ ng y 08/8/2020 đến ng y 03/9/2020 t ền l   l  2.816.000 đồng + t ền 

vốn 211.422.000 đồng = 214.238.000 đồng. 

 Ông  Đ yêu  ầu ông D và ông Đ  ó trá   n  ệm l ên đ   trả   o ông số t ền 

mu  vật tư nông ng  ệp l  214.238.000 đồng.  

 ạ  p  ên tò  sơ t ẩm ông  Đ rút lạ  m t p ần yêu  ầu k ở  k ện    ỉ yêu  ầu 

ông D và ông Đ có ng ĩ  vụ l ên đ   trả   o ông số t ền 200.000.000 đồng s u k   

đ  k ấu trừ số t ền 71.000.000 đồng mà ông D và ông Đ đ  trả   o ông  ông k ông 

yêu  ầu tín  l  .  

T i  iên   n đ i ch t ngày             B t l c         và  iên   n hòa gi i 

ngày             B t l c          ị đơn ông  h m Văn D t  nh  ày:  

Ông  ó mu  vật tư nông ng  ệp tạ   ử    ng  ủ  ông  Đ; tuy n  ên  ông   ỉ 

t  ếu ông  Đ t ng số t ền 81.807.000 đồng  cha ông v  vợ ông đ  trả cho ông  Đ 

đượ  71.000.000 đồng  ông đồng ý trả   o ông  Đ số t ền  òn lạ  l  10.807.000 

đồng, ông  ó s  do ông  Đ đư    o ông để t eo dõ  nợ. Ông t ừ  n ận   ữ ký 

trong t    ên n ận ng y 06/7/2018 do ông  Đ xuất trìn  l   ủ  ông  tuy n  ên ông 

  o rằng k   ký l    ên n ận tr ng ông  Đ t  g   n   dung v o  lú  ký t ì ông  Đ 

kêu ông ký để l m t n   o ông  Đ v    ông ty  án p ân  t uố  nên ông m   ký tên. 

Bị đơn ông  h m Văn Đt  nh  ày:  

“ rư   đây  on tô  l    ạm Văn Dưởng  ó đến  ử    ng  ủ  ông  Đ mu  

vật tư nông ng  ệp. Lú  đó tô  k ông   ết  đến k    on tô  (Dưởng) đư  s  t ì tô  

m     ết  on tô  t  ếu nợ vật tư nông ng  ệp  ủ  ông  Đ.  ừ ng y 10/01/2019 đến 

ng y 08/8/2020  on tô  n   tô  đến trả t ền vật tư nông ng  ệp   o ông  Đ. Ng y 

09/9/2018 tô   ó ký tên v o  ảng   m kết trả nợ t  y   o ông Dưởng. N y ông  Đ 

k ở  k ện yêu  ầu tô  l ên đ    ùng  on tô  (Dưởng) trả số t ền 214.238.000 đồng 

tô  k ông đồng ý.  ô  x n đượ  trả số t ền nợ gố   òn lạ  l  5.807.000 đồng  x n 
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k ông trả l   do  o n  ản  g   đìn  tô    ện  Đng rất k ó k ăn”.   ần n ững vấn 

đề  á  đương s  t    t uận đượ  v  k ông t    t uận đượ : “Ông Dưởng v  ông 

Đ ệp   o rằng nợ gố  l  81.807.000 đồng  k ông đồng ý trả số t ền 214.238.000 

đồng” (B ên  ản  ò  g ả  ng y 09/12/2020 - Bút lụ  46 47). 

“ ô  đồng ý l ên đ    ùng v   ông Dưởng trả   o ông  Đ số t ền  òn t  ếu lạ  

l  10.807.000 đồng (vì tô  đ  trả đượ  50.000.000 đồng   on dâu tô  l  Hương đ  

trả đượ  21.000.000 đồng nên   ỉ  òn lạ  10.708.000 đồng)  k ông đồng ý trả số 

t ền 214.238.000 đồng vì Dưởng   ỉ t  ếu 81.807.000 đồng” (B ên  ản đố    ất 

ng y 27/01/2021 - Bút lụ  41  42). 

 ạ  Bản án dân s  sơ t ẩm số 48/2021/DS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2021 

 ủ   o  án n ân dân  uyện Châu Phú, tỉn  An G  ng quyết địn : 

Căn  ứ v o Đ ều 26  đ ểm   k oản 1 Đ ều 35  đ ểm   k oản 1 Đ ều 39  Đ ều 

147  Đ ều 227  k oản 1 Đ ều 228  Đ ều 235  Đ ều 266  Đ ều 273 v  Đ ều 278 B  

luật Tố tụng dân s ; căn  ứ Đ ều 430  Đ ều 440  Đ ều 463  Đ ều 466  Đ ều 468 B  

luật Dân s  2015; căn  ứ v o Ng ị quyết 01/2019/NQ-HĐ   ng y 11/01/2019  ủ  

H   đồng T ẩm p án  ò  án n ân dân tố    o  ư ng dẫn áp dụng m t số quy địn  

 ủ  p áp luật về l    l   suất  p ạt v  p ạm; căn  ứ Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy   n   ư ng vụ Quố  h   quy 

địn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  n p  quản lý v  sử dụng án p í v  lệ p í  ò  án; 

C ấp n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Võ Văn Đ. 

Bu   ông   ạm Văn D và ông    ạm Văn Đ p ả  l ên đ   trả   o ông Võ 

Văn Đ số t ền mu   án p ân  ón  t uố  trừ sâu  òn nợ t eo   ên n ận nợ ng y 

06/7/2018 là 200.000.000 đồng (H   trăm tr ệu đồng). 

Ngo   r    ản án sơ t ẩm  òn tuyên về lãi suất trong t    g  n t     n  án; 

quyền  ng ĩ  vụ trong t     n  án dân s ; án phí dân s  sơ t ẩm và quyền k áng 

cáo. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2021,  ị đơn ông   ạm Văn Đ ó đơn kháng cáo. N   

dung k áng  áo to n    Bản án số 48/2021/DS-ST ngày 09 tháng 3 năm 2021  ủ  

 o  án n ân dân  uyện Châu Phú. Lý do k áng  áo k ông đồng ý trả số t ền 

200.000.000 đồng  yêu  ầu  ò  án  ấp p úc t ẩm g ả  quyết n ững v ệ  s u đây 

“ ô    ỉ t ếp  on tô  trả số nợ 81.807.000 đồng  òn số nợ 200.000.000 đồng tô  

k ông đồng ý trả gì tô  đ  g   k ông  òn sứ  l o đ ng”. 

  át   ểu tr n  luận tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm ông Đ ệp trìn    y: Ông k ông 

mu  vật tư nông ng  ệp  ủ  ông  Đ, v ệ   on ông (Dưởng) mu  vật tư nông ng ệp 

v   ông  Đ t ì  on ông  ó ng ĩ  vụ trả  ông k ông  ó   m kết trả số t ền 

200.000.000 đồng   o ông  Đ; ông   ỉ   ết  on ông nợ ông  Đ 81.807.000 đồng 

nên ông m   đứng r  trả t ếp  on ông 3 lần đượ  51.000.000 đồng.  

  át   ểu tr n  luận tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm nguyên đơn ông Võ Văn  Đ   o 

rằng mặt s u g ấy   ên n ận nợ ng y 06/7/2018 ông Đ ệp   m kết trả nợ nên yêu 

 ầu g ữ nguyên  ản án sơ t ẩm. 
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Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  An G  ng p át   ểu ý k ến về v ệ  tuân 

t eo p áp luật:   ẩm p án  H   đồng xét xử    ư ký tuân t ủ p áp luật tố tụng dân 

s ;  á  đương s  t      ện đúng quyền v  ng ĩ  vụ t eo quy địn  B  luật  ố tụng 

dân s . 

Về qu n đ ểm g ả  quyết vụ án  đề ng ị H   đồng xét xử p ú  t ẩm: Căn  ứ 

k oản 1 Đ ều 308 B  luật  ố tụng dân s  năm 2015  g ữ nguyên Bản án dân s  sơ 

t ẩm số 48/2021/DS-S  ng y 09 t áng 3 năm 2021  ủ   o  án n ân dân  uyện 

C âu   ú  tỉn  An G  ng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ò  án  ấp sơ thẩm xét xử ng y 09/3/2021 v ng mặt  ị đơn ông   ạm 

Văn Đ ệp, đến ng y 07/4/2021 m   tống đạt  ản án   o ông Đ ệp,  ng y 14/4/2021 

ông Đ ệp n p đơn k áng  áo l  trong t     ạn quy địn  tạ  Đ ều 273 B  luật  ố 

tụng dân s  năm 2015, ông Đ trên 60 tu   v  có đơn x n m ễn án p í nên đượ  

  ấp n ận xét xử vụ án t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm. 

[2]  ét yêu  ầu k áng  áo  ủ  ông   ạm Văn Đ ệp   ăn  ứ t   l ệu    ứng 

 ứ  ó trong  ồ sơ vụ án v  kết quả tr n  tụng tạ  p  ên tò   H   đồng xét xử p ú  

t ẩm t ấy: 

[2.1]   eo đơn k ở  k ện  t  t  k    ng y 03/9/2020 (Bút lụ  02 03) v  t  

tư ng trìn  ng y 09/12/2020 (Bút lụ  số 21) nguyên đơn ông Võ Văn  Đ trìn    y: 

“  ông   ạm Văn Dưởng  ó đến  ử    ng tô  để mu  p ân  ón t uố  trừ sâu ” 

v  gử  k m t eo s    ứng từ (Bút lụ  từ 22 đến 26) ghi n   dung  án p ân  ón, 

t uố  trừ sâu   o ông Dưởng từ năm 2016 đến năm 2017. 

 ạ  B ên n ận nợ ng y 06/7/2018 t ể   ện: Bên  án Võ Văn  Đ   ên mu  

  ạm Văn Dưởng v  tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm ông  Đ t ừ  n ận  án vật tư nông 

ng  ệp   o ông   ạm Văn Dưởng.  

N ư vậy  ông Dưởng l  ngư   xá  lập hợp đồng mu   án v   ông  Đ.  ò  án 

 ấp sơ t ẩm  u   ông D trả nợ   o ông  Đ l  có  ăn  ứ đúng quy địn  tạ  Đ ều 440 

 ủ  B  luật Dân s  năm 2015. 

[2.2] Ông  Đ  ăn  ứ Bảng   m kết mặt s u g ấy   ên n ận nợ ng y 

06/7/2018 (Bút lụ  27), ghi  “C ú 3 Đ ệp  ó  ứ . Nếu đến  uố  vụ 3   ú 3 gở    o  

Đ M   đúng 25.00.00 đồng. Đông xuân 2019 30.000.000đồng. H t u 30.000.000. 

Trong vòng 2 năm l  trả   o  ết. Nếu   ú   o mư n đất t ì t   vụ Đông xuân t ì 

  ú trả đủ số t ền đ  t  ếu. Bìn  long ng y 09/9/2018 ông  ó Đ ệp ký tên”. 

 ét n   dung   m kết trên t ì ông Đ ệp không   m kết trả nợ t  y   o ông 

Dưởng đố  v   số t ền 203.386.000 đồng theo   ên n ận nợ ng y 06/7/2018 v  

  ng k ông  ó   m kết trả số t ền 200.000.000 n ư t eo yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông  

Đ. 

[2.3]  ạ    ên  ản đố    ất ng y 27/01/2021 (Bút lụ  41  42) v    ên  ản  ò  

g ả  ng y 09/12/2020 (Bút lụ  46  47), ông Đ ệp trìn    y: “ ô  đồng ý l ên đ   

 ùng v   ông Dưởng trả   o ông  Đ số t ền  òn t  ếu lạ  l  10.807.000 đồng (vì tô  

đ  trả đượ  50.000.000 đồng   on dâu tô  l  Hương đ  trả đượ  21.000.000 đồng 
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nên   ỉ  òn lạ  10.708.000 đồng)  k ông đồng ý trả số t ền 214.238.000 đồng vì 

Dưởng   ỉ t  ếu 81.807.000 đồng”.  

[2.4]  ừ n ững n ận địn  trên   o t ấy: Ông Đ ệp k ông xá  lập  ợp đồng 

mu   án v   ông  Đ  k ông  ảo l n  v    ng k ông   m kết trả nợ t  y   o ông 

Dưởng đố  v   số t ền 203.386.000 đồng t eo   ên n ận nợ ng y 06/7/2018   ng 

n ư số t ền 200.000.000 t eo yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông  Đ. 

Ông  Đ k ông  ung  ấp đượ    ứng  ứ   ứng m n  ông Đ ệp  ảo l n    y 

  m kết trả nợ t  y   o ông Dưởng t eo Đ ều 335  Đ ều 336 B  luật Dân s  năm 

2015 quy địn  về  ảo l n .  ò  án  ấp sơ t ẩm   ấp n ận yêu  ầu  ủ  ông  Đ  u   

ông Đ ệp l ên đ   v   ông Dưởng trả   o ông  Đ số t ền 200.000.000 đồng l  

k ông  ó  ăn  ứ  k ông p ù  ợp v   tìn  t ết k á   qu n  ủ  vụ án. 

Do đó   ó  ăn  ứ   ấp n ận k áng  áo  ủ  ông Đ ệp. Sử  m t p ần Bản án 

dân s  sơ t ẩm số 48/2021/DS-ST ng y 09 t áng 3 năm 2021  ủ   o  án n ân dân 

 uyện C âu   ú  tỉn  An G  ng. K ông   ấp n ận m t p ần yêu  ầu k ở  k ện  ủ  

ông  Đ, yêu  ầu  u   ông Đ ệp l ên đ   v   ông Dưởng trả   o ông  Đ số t ền 

200.000.000 đồng. 

[3] K áng  áo đượ    ấp n ận nên ông Đ k ông p ả    ịu án p í. 

[4 ] Ông  Đ k ở  k ện yêu  ầu ông D và ông Đ  ó trá   n  ệm l ên đ   trả số 

t ền 214.238.000 đồng.  ạ  p  ên tò  sơ t ẩm ông  Đ rút lạ  m t p ần yêu  ầu k ở  

k ện    ỉ yêu  ầu ông D và ông Đ trả số t ền 200.000.000 đồng. Lẽ r    ò  án  ấp 

sơ t ẩm p ả  tuyên n ưng p ần quyết địn   ủ   ản án sơ t ẩm k ông tuyên l    ư  

đúng. 

 uy  á  đương s  k ông  ó k áng  áo  V ện k ểm sát k ông k áng ng ị 

n ưng xét t ấy  ần sử   ản án sơ t ẩm đố  v   n   dung n y   o p ù  ợp v   quy 

địn   ủ  p áp luật. 

[5] N ững p ần  òn lạ   ủ  Bản án dân s  sơ t ẩm số 48/2021/DS-ST ng y 

09 t áng 3 năm 2021  ủ   o  án n ân dân  uyện C âu   ú  tỉn  An G  ng k ông 

 ó k áng  áo  k áng ng ị  ó   ệu l   p áp luật kể từ ng y  ết t     ạn k áng  áo  

k áng ng ị. 

V  các lẽ t ên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ v o k oản 2 Đ ều 308  Đ ều 309 B  luật  ố tụng dân s  năm 2015. 

1. C ấp n ận k áng  áo  ủ  ông   ạm Văn Đ ệp  sử  m t p ần Bản án dân 

s  sơ t ẩm số 48/2021/DS-ST ng y 09 t áng 3 năm 2021  ủ   o  án n ân dân 

 uyện C âu   ú  tỉn  An G  ng. 

C ấp n ận m t p ần yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Võ Văn Đ. 

Bu   ông   ạm Văn D trả   o ông Võ Văn Đ số t ền mu   án p ân  ón  

t uố  trừ sâu  òn nợ t eo   ên n ận nợ ng y 06/7/2018 l  200.000.000 đồng (Hai 

trăm tr ệu đồng). 
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Không c ấp n ận m t p ần yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Võ Văn Đ  yêu  ầu 

bu   ông    ạm Văn Đ l ên đ   v   ông   ạm Văn Dưởng trả   o ông Võ Văn Đ 

số t ền 200.000.000 đồng (H   trăm tr ệu đồng).  

Đìn    ỉ m t p ần yêu  ầu k ở  k ện  ủ  ông Võ Văn  Đ đố  v   số t ền 

14.238.000 đồng. 

Kể từ ng y  ản án  ó   ệu l   p áp luật (đố  v    á  trư ng  ợp  ơ qu n t   

  n  án  ó quyền   ủ đ ng r  quyết địn  t     n  án)  oặ  kể từ ng y  ó đơn yêu 

 ầu t     n  án  ủ  ngư   đượ  t     n  án (đố  v    á  k oản t ền p ả  t     n  

  o ngư   đượ  t     n  án)   o đến k   t     n  án xong   ên p ả  t     n  án 

 òn p ả    ịu k oản t ền l    ủ  số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  l   suất quy 

địn  tạ  Đ ều 357  k oản 2 Đ ều 468  ủ  B  luật Dân s  năm 2015  trừ trư ng  ợp 

p áp luật  ó quy địn  k á . 

Ông   ạm Văn Dưởng đượ  m ễn án p í dân s  sơ t ẩm. 

Ông Võ Văn Đ đượ  n ận lạ  5.350.000 (Năm tr ệu    trăm năm mươ  ng n 

đồng) t ền tạm ứng án p í dân s  sơ t ẩm t eo   ên l   t u số 0003687 ng y 23 

t áng 9 năm 2020  ủ  C    ụ        n  án dân s   uyện C âu   ú.   

 rư ng  ợp  ản án  quyết địn  đượ  t     n  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật 

      n  án dân s  t ì ngư   đượ  t     n  án dân s   ngư   p ả  t     n  án dân 

s   ó quyền t    t uận t     n  án  quyền yêu  ầu t     n  án  t  nguyện t     n  

án  oặ   ị  ưỡng   ế t     n  án t eo quy địn  tạ   á  Đ ều 6  7  7a v  9 Luật     

  n  án dân s ; t      ệu t     n  án đượ  t      ện t eo quy địn  Luật       n  

án dân s .   

2. Ông   ạm Văn Đkhông p ả    ịu án p í dân s  p ú  t ẩm.  

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu l   p áp luật kể từ ng y tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
-  AND  ấp   o tạ    HCM; 

-  AND  uyện Châu Phú; 

- VKSND tỉn  An G  ng; 

- C    ụ   HADS  uyện Châu Phú; 

- Phòng KTNV và THAHS;  

-  ò  Dân s ; 

- Văn p òng; 

- Đương s ; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

Khưu Để Dành 
 


